	BIỂU 01. TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG VĂN BẢN QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 13-CT/TW THÀNH PHỐ LAI CHÂU 
TỪ 01/01/2017 - 30/12/2022

	
	
	
	
	ĐVT: Số văn bản

	TT
	Loại văn bản
	Cấp huyện/ thị xã/thành phố
	Tổng số

	
	
	Thành ủy
	Hội đồng nhân dân
	Ủy ban nhân dân
	

	1
	Nghị quyết
	
	
	
	

	2
	Chỉ thị
	
	
	
	

	3
	Chương trình hành động
	
	
	
	

	4
	Hướng dẫn
	
	
	
	

	5
	Kế hoạch
	- Kế hoạch số 86/KH-ThU, ngày 20/6/2017;
- Công văn số 957-CV/ThU ngày 16/01/2023 của Thành ủy Lai Châu về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
	
	Kế hoạch số 1789/KH-UBND ngày 22/9/2017; Kế hoạch số 1587/KH-UBND, ngày 18/8/2017
	03

	6
	Quyết định
	
	
	
	

	7
	Các văn bản khác (nếu có)
	
	
	- Công văn 1472/UBND-HKL 1/8/2017 Tăng cường công tác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;
- Quyết định 2782/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 Thành lập ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2016-2020;
- Chỉ thị số 177/CT-UBND 31/01/2018 Tăng cường biện pháp trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR;
- Kế hoạch số 141/KH-BCĐ 24/01/2018 Thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018;
- Công văn số 344/UBND-KL 6/3/2019 V/v tăng cường công tác PCCCR mùa khô năm 2019;
- Kế hoạch số 171/KH-UBND 29/01/2019Bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn Thành phố năm 2019;
- Công văn số 2088/UBND-KL 30/10/2019 V/v thực hiện công tác bảo vệ rừng, PCCCR mùa khô năm 2019 – 2020;
- Công văn số 67/UBND-KL 14/01/2020 V/v tăng cường công tác bảo vệ rừng, PCCCR mùa khô năm 2019 – 2020;
- Kế hoạch 1224/KH-UBND 12/6/2020 Phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố;
- Công văn số 2539/UBND-KL 10/11/2020 V/v triển khai công tác bảo vệ rừng và PCCCR mùa khô năm 2020-2021;
- Chỉ thị số 2419/CT-UBND 27/10/2020 V/v tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng mùa khô 2020-2021;
- Kế hoạch số 519/KH-BCĐ 19/3/2020 Bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Lai Châu mùa khô 2019-2020;
- Công văn số 3290/UBND-HKL13/10/2021V/v triển khai công tác BVR và PCCCR mùa khô năm 2021-2022;
- Quyết định số 1990/QĐ-UBND15/10/2021V/v thành lập Ban Chỉ huy Phòng cháy, chữa cháy rừng thành phốLai Châu, giai đoạn 2021-2025;
- Công văn số 228/UBND-VP 27/1/2022 V/v giao nhiệm vụ tăng cường cá biện pháp quan lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật;
- Công văn số 432/UBND-HKL 04/3/2022 V/v tăng cường công tác PCCCR;
- Kế hoạch số 173/KH-BCH 21/01/2022 Về Phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2022;
- Kế hoạch số 2745/KH-BCH 24/10/2022 Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022;
	18

	Toàn Thành ủy
	
	21
	

	BIỂU 02. TỔNG HỢP CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CHỈ THỊ 13-CT/TW THÀNH PHỐ LAI CHÂU (1/1/2017- 30/12/2022)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tên đơn vị
	Hội nghị
	Tập huấn
	Bài viết
	Tuyên truyền trên truyền hình
	Phóng sự
	Tọa đàm
	Phát thanh trên loa xã, phường
	Tuyên truyền lưu động

	
	Số lượng hội nghị/
cuộc họp
	Số người tham gia hội nghị
	Số lớp
	Số lượng người tham gia
	Số lần tổ chức thi viết
	Số lượng bài viết
	Số lần tuyên truyền
	Số lần phát sóng
	Số lượng bài phóng sự truyền hình
	Số lượng bài phóng sự báo trí
	Số lần tọa đàm
	Số lượng người tham dự
	Số lượng xã, phường phát thanh
	Số lần phát thanh
	Hình thức tuyên truyền lưu động
	Số lần

	Thành ủy
	02 (HN báo cáo viên)
	164
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chi đảng bộ cơ sở
	153
	2650
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UBND các xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	126
	
	

	Hạt Kiểm lâm
	138
	5.781
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Loa gắn trên xe
	80

	Toàn Thành ủy
	293
	8.595
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	






BIỂU 6. TỔNG HỢP XỬ LÝ VI PHẠM VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG THÀNH PHỐ LAI CHÂU TỪ 1/1/2017-30/12/2022

	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Các năm
	Tổng hợp

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	b/q năm

	I
	Số vụ vi phạm
	Vụ
	11
	22
	16
	10
	8
	13
	80
	13,33

	1
	Phá rừng trái phép
	Vụ
	
	2
	
	
	1
	
	3
	0,5

	a
	Phá rừng đặc dụng
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Rừng tự nhiên
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Rừng trồng
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Phá rừng phòng hộ
	Vụ
	
	2
	
	
	
	
	2
	0,33

	-
	Rừng tự nhiên
	Vụ
	
	2
	
	
	
	
	2
	0,33

	-
	Rừng khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Rừng trồng
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Phá rừng sản xuất
	Vụ
	
	
	
	
	1
	
	1
	0,16

	-
	Rừng tự nhiên
	Vụ
	
	
	
	
	1
	
	1
	0,16

	-
	Rừng trồng
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khai thác rừng trái phép
	Vụ
	
	5
	3
	
	1
	3
	12
	2

	3
	Quy định vê PCCC rừng
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Cháy rừng đặc dụng
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Rừng tự nhiên
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Rừng trồng
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Cháy rừng phòng hộ
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Rừng tự nhiên
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Rừng trông
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Rừng khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng (trạng thái IC)
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	c)
	Cháy rừng sản xuất
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Rừng tự nhiên
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Rừng trông
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Quy định về sử dụng đất lâm nghiệp
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Vi phạm các quy định về quản lý động, thực vật hoang dã (Cites)
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vận chuyển sản pháp luật
	Vụ
	
	1
	4
	4
	
	2
	11
	1,83

	6
	Tàng trữ, mua, bán lâm sản trái pháp luật
	Vụ
	10
	14
	9
	6
	5
	8
	52
	8,66

	7
	Vi phạm về chế biến gỗ và lâm sản
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Thiếu thủ tục hành chính
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Vi phạm khác
	Vụ
	1
	
	
	
	1
	
	1
	0,16

	II
	Số vụ đã xử lý
	Vụ
	11
	22
	16
	10
	8
	13
	80
	13,33

	1
	Xử lý hình sự
	Vụ
	
	1
	
	
	
	
	1
	0,16

	
	Trong đó Số bị can
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xử phạt hành chính
	Vụ
	11
	21
	16
	10
	8
	13
	79
	13,16

	III
	Chống người thi hành công vụ
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Bị thiệt hại
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cháy rừng
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Rừng đặc dụng
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Rừng tự nhiên
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Rừng trồng
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Rừng phòng hộ
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Rừng tự nhiên
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Rừng trồng
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Rừng khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng (trạng thái IC)
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Rừng sản xuát
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Rừng tự nhiên
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Rừng trồng
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phá rừng
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Rừng đặc dụng
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Rừng tự nhiên
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Rừng trồng
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Rừng phòng hộ
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Rừng tự nhiên
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Rừng khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng (trạng thái IC)
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Rừng trồng
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	c)
	Rừng sản xuất
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Rừng tự nhiên
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Rừng trồng
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Thu nộp ngân sách
	1000đ
	64.950
	80.483
	74.300
	66.100
	63.600
	200.860
	550.293
	91.715

	VI
	Lâm sản tich thu
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Gỗ tròn
	m3
	0,56
	1,066
	0,483
	
	
	3,581
	5,69
	0,95

	
	Trong đó gỗ quý hiếm
	m3
	
	0,173
	0,483
	
	
	3,09
	3,746
	0,62

	2
	Gỗ xẻ
	m3
	1,475
	6,565
	1,392
	0,607
	1,149
	0,766
	11.954
	1,99

	
	Trong đó gỗ quý hiếm
	m3
	
	
	0,044
	
	
	
	0,044
	0,007

	-
	Giá trị lâm sản ngoài gỗ
	1000đ
	7,92
	
	13,1
	11,1
	5,7
	14,9
	52,72
	8,79

	VII
	Động vật rừng bị tich thu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Theo con
	Con
	
	3
	100
	
	
	
	103
	17,16

	2
	Theo trọng lượng
	Kg
	
	
	53,2
	25
	
	
	78,2
	13,03

	
	Trong đó quý hiếm
	Con
	
	3
	100
	
	
	
	103
	17,16



























	BIỂU 13. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN RỪNG THÀNH PHỐ LAI CHÂU TỪ 1/1/2017 ĐẾN 30/12/2022


	TT
	Chỉ tiêu
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	I
	Phát triển rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Trồng rừng tập trung (1.000 ha)
	29,24
	29,24
	 
	 
	 
	 
	

	a
	Rừng phòng hộ, đặc dụng
	29,24
	29,24
	
	
	
	
	

	b
	Rừng sản xuất
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trong đó: Rừng thâm canh gỗ lớn
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khoanh nuôi tái sinh (1.000 ha/năm)
	338,27
	88,35
	
	53,27
	46,65
	75
	75

	3
	Trồng cây phân tán (tr. cây)
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chuyển hóa rừng kinh doanh gỗ lớn (1.000 ha)
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tỷ lệ diện tích rừng trông được kiểm soát chất lượng giống (%)
	100
	100
	
	
	
	
	

	6
	Năng suất rừng trồng bình quân (m3/ha/năm)
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Khai thác gỗ
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khai thác gỗ rừng trồng tập trung
	
	
	
	
	
	
	



















	BIỂU 14. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRỒNG RỪNG THAY THẾ THÀNH PHỐ LAI CHÂU TỪ 01/01/2017 - 30/12/2022

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Tên chương trình, dự án
	Diện tích phải trồng rừng thay thế (ha)
	Năm chuyển mục đích sử dụng
	Kết quả thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng cộng
	Chủ dự án tự trồng (ha)
	Bố trí từ nguồn NSNN (ha)
	Nộp tiền trồng rừng thay thế
	

	
	
	
	
	
	
	
	Diện tích đã trồng (ha)
	Số tiền (triệu đồng)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Số tiền phải nộp
	Đã nộp Chia ra theo hình thức thực hiện
	Đã giải ngân
	

	I
	Nhóm dự án quôc phòng, an ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Nhóm dự án công trình công cộng, anh sinh xã hôi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Nhóm dự án phát triến nông lâm nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Nhóm dự án khai thác khoáng sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Nhóm dự án đầu tư công nghiệp, du lịch, thương mai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI
	Nhóm dự án Thủy điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Dự án trồng rừng thay thế
	29,24
	
	29,24
	29,24
	
	29,24
	
	
	699,49
	

	VII
	Nhóm dự án khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Toàn thành phố
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





[bookmark: _GoBack]
			Biểu 16. TIỀN DVMTR THÀNH PHỐ LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2017-2022


	STT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Tổng thu
	Trong đó
	B/q 2017-2022

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022 ước thực hiện
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	Tổng thu tiền DVMTR
	tỷ đồng
	17,611
	1,.507
	2,596
	4,356
	3,054
	3,22
	2,876
	2,935

	1
	Cơ cấu theo Quỹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Thu qua Quỹ TW
	tỷ đồng
	16,49
	1,497
	2,579
	4,164
	2,811
	3,006
	2,431
	2,748

	1.2
	Thu qua Quỹ tỉnh
	tỷ đồng
	1,121
	9,846
	17,49
	191,361
	0,243
	0,214
	0,444
	0,186

	1.3
	Tỷ lệ thu qua quỹ tỉnh
	%
	
	0.65
	0.67
	4.39
	7.96
	6.67
	15.46
	6.37

	2
	CSSX thủy điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Số tiền
	tỷ đồng
	17,556
	1,502
	2,59
	4,343
	3,043
	3,209
	2,865
	2,926

	2.2
	Tỷ lệ
	%
	
	99.67
	99.77
	99.71
	99.65
	99.66
	99.64
	99.68

	3
	CSSX nước sạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Số tiền
	tỷ đồng
	0,055
	0,005
	0,006
	0,012
	0,01
	0,011
	0,01
	0,009

	3.2
	Tỷ lệ
	%
	
	0.33
	0.23
	0.29
	0.35
	0.34
	0.36
	0.32

	4
	CSKD DLST
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Số tiền
	tỷ đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Tỷ lệ
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	CSSX CN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Số tiền
	tỷ đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Tỷ lệ
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 








	Biều 17. CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TRẢ TIỀN DVMTR VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ THÀNH PHỐ LAI CHÂU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Hạng mục
	Phân theo năm
	Tổng số (Tỷ đồng)
	B/q 2017- 2022 (Tỷ đồng)
	Tỷ lệ %

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	
	
	

	I
	Chủ rừng, UBND xã và các tổ chức khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ban QLR phòng hộ và Ban QLR đặc dụng (ban)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Số tiền được trả (tỷ đông)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Công ty lâm nghiệp (Cty)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Số tiền được trả (tỷ đồng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Chủ rừng là HGĐ, cá nhân (HGĐ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Số tiền được trả (tỷ đồng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Chủ rừng là cộng đồng dân cư (cộng đồng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Số tiền được trả (tỷ đồng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	UBND xã và các tổ chức khác được giao quản lý rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Số tiền được trả (tỷ đồng)
	1,507
	2,596
	4,356
	3,054
	3,22
	2,876
	14,39
	2,398
	

	 Cộng: 
	1,507
	2,596
	4,356
	3,054
	3,22
	2,876
	14,39
	2,398
	

	II
	Đơn giá chỉ trả b/q (đ/ha)
	858.000
	1.440.,000
	2.188.,241
	1.489.873
	1.526.802
	1.333.605
	
	
	

	III
	Đối tượng nhận khoán bảo vệ rừng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	HGĐ nhận khoán bảo vệ rừng (HGĐ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Số tiền được trả (tỷ đồng)
	1,507
	2,596
	2,420
	2,547
	2,607
	2,138
	11,210
	1,868
	

	2
	Cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ rừng (cộng đồng)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Số tiền được trả (tỷ đồng)
	
	
	0,634
	0,506
	0,613
	0,738
	2,491
	0,415
	

	3
	Các tổ chức khác nhận khoán bảo về rừng (tổ chức)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Số tiền được trả (Tỷ đồng)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	1,507
	2,596
	3,054
	3,054
	3,22
	2,876
	13,702
	2,284
	

	IV
	Kinh phí quản lý (tối đa 0,5% do Qụỹ BV&PTR VN sử dụng; tối đa 10% do Quỹ BN*PTR cấp tinh sử dụng)- Tỷ đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	

	












